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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm  Em có tiến bộ trong việc chủ động tham gia các hoạt 
động của lớp, cố gắng hơn trong việc học. Em yêu 
thương và hòa đồng cùng các bạn, nhưng cần có những 
hành động, lời nói phù hợp hơn khi vui chơi cùng bạn bè. 
Cô mong em cải thiện thêm sự tập trung trong giờ học.  

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 Đ Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

 Mức 2 Câu - Thành phần chính của câu; Logic câu. Cú pháp câu; 
MRVT: Cái đẹp  Mức 2 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 

 Mức 3 Nghe - kể chuyện về lòng nhân ái; Luyện tập nói về một số 
chủ đề  Mức 2 Nhân với số có một, hai chữ số

 Mức 3 Thành ngữ, tục ngữ về lòng biết ơn (lồng ghép thao tác liên 
tưởng)  Mức 3 Ước lượng thương trong phép chia

 Mức 2 Bài văn miêu tả cây cối  Mức 2 Chia cho số có một, hai chữ số

 Mức 3 Hình bình hành. Hình thoi. Xếp hình, vẽ hình

Em thực hiện đọc - hiểu khá tốt, xác định được thành phần chính trong 
câu đơn giản và nêu được các thành ngữ nói về lòng biết ơn. 
Em nắm được bố cục chính của bài văn miêu tả cây cối. Tuy nhiên em 
cần luyện thêm về cách tả chi tiết và liên kết các câu sao cho mạch 
lạc. Em lưu ý kiểm tra lại chính xác các thành phần câu trong một số 
câu phức tạp.

Em thực hiện khá tốt các phép cộng trừ số tự nhiên, giải được các 
bài toán dạng tổng hiệu cơ bản. Tuy nhiên với những bài toán ẩn 
tổng, ẩn hiệu, em còn gặp khó khăn khi phân tích đề. Em cần luyện 
tập chia cho số có hai chữ số nhiều hơn để nâng cao kĩ năng tính 
toán.

TIẾNG ANH  KHOA - SỬ - ĐỊA (4,5)

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Sự đa dạng của nấm

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Nấm ăn và nấm men trong đời sống

Em ghi nhớ tốt các từ vựng về chủ đề phương tiện giao thông và các 
nhạc cụ. Em hiểu và biết vận dụng các cấu trúc câu vào các dạng bài 
tập. Em nghe hiểu tốt các đoạn hội thoại trong bài học. Để hoàn thiện 
hơn, em cần ôn kỹ cấu trúc câu đã học để giúp kỹ năng viết của em tốt 
hơn.

 Mức 2 Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm; Phòng chống 
ngộ độc thực phẩm

 Mức 3 Dự án Nấm

 Mức 2 Vùng Đồng bằng Bắc Bộ: Dân cư và hoạt động sản xuất; 
Một số nét văn hoá ở làng quê 

 Mức 2 Sông Hồng và văn minh sông Hồng

 Mức 3 Thăng Long – Hà Nội

 Mức 3  Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Ở môn Khoa học, em trình bày được những kiến thức cơ bản về 
nấm. Tuy nhiên em cần thường xuyên ôn tập để củng cố kiến thức 
hơn. Ở môn Lịch sử và Địa lý, em hiểu và nêu được tầm quan trọng 
của nền Văn minh sông Hồng cũng như đề ra được các biện pháp 
bảo vệ các di tích lịch sử. Em cố gắng ôn tập thêm các đặc điểm 
thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ nhé.


